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BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - YÊU CẦU CHUNG VỀ SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN TRONG LĨNH VỰC BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG
Packaging and the environment - General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment
Lời nói đầu
TCVN 12254:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 18601:2013.
TCVN 12254:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 122 Bao bì biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
Lời giới thiệu
Bao bì đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các ngành công nghiệp, lĩnh vực và chuỗi cung ứng. Bao bì phù hợp là rất cần thiết để ngăn ngừa sự thất thoát hàng hóa và giảm tác động đến môi trường. Sử dụng bao bì hiệu quả góp phần tích cực để đạt được một xã hội bền vững, nhờ (ví dụ):
a) Đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng trong bảo vệ hàng hóa, an toàn, bốc xếp và thông tin;
b) Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và hạn chế tác động đến môi trường;
c) Tiết kiệm chi phí trong phân phối và buôn bán hàng hóa.
Đánh giá bao bì về mặt môi trường có thể bao gồm hệ thống sản xuất và phân phối, sự lãng phí vật liệu bao bì và hàng hóa, hệ thống thu gom có liên quan, cũng như hoạt động thu hồi hoặc thải bỏ. Bộ tiêu chuẩn về Bao bì và môi trường và các báo cáo bổ sung đưa ra các trình tự thực hiện để đạt được mục đích:
d) giảm tác động đến môi trường:
e) hỗ trợ sự đổi mới sản phẩm, bao bì và chuỗi cung ứng;
f) tránh những hạn chế quá mức đối với việc sử dụng bao bì;
g) ngăn ngừa các rào cản và hạn chế trong thương mại.
Bao bì được thiết kế để cung cấp một số chức năng cho người sử dụng và nhà sản xuất như: chứa đựng, bảo vệ, thông tin, tiện lợi, đơn vị hóa, bốc xếp, phân phối hoặc trình bày hàng hóa. Vai trò chính của bao bì là ngăn ngừa hư hại hoặc thất thoát hàng hóa. (Phụ lục A đưa ra danh mục các chức năng của bao bì).
Tiêu chuẩn này định rõ mối tương quan trong phạm vi của bộ tiêu chuẩn về tác động môi trường của bao bì trong suốt vòng đời của chúng (xem Hình 1). Các tiêu chuẩn này sẽ giúp xác định cách thức lựa chọn bao bì tối ưu và cần thay đổi bao bì để đảm bảo tái sử dụng hoặc thu hồi sau khi sử dụng.
Việc chứng minh sự đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này có thể được thực hiện bởi bên thứ nhất (nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp), bên thứ hai (người sử dụng hoặc người mua), hoặc bởi sự hỗ trợ của bên thứ ba (cơ quan độc lập).
Những đòi hỏi công khai về thuộc tính môi trường của bao bì có thể được giải quyết theo các phương pháp khác nhau. Một vài phương pháp trong số đó là các khía cạnh kỹ thuật về việc tái sử dụng hoặc thu hồi, các phương pháp khác có liên quan đến sự tiếp cận của dân cư đối với hệ thống tái sử dụng hoặc hệ thống thu hồi hoặc lượng bao bì có trên thị trường để thu hồi. Bộ tiêu chuẩn này đề cập đến các khía cạnh kỹ thuật của bao bì nhưng không đề cập đến các yêu cầu trong TCVN ISO 14021 (ISO 14021), hỗ trợ công bố hoặc ghi nhãn.
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Hình 1 - Mối liên hệ giữa các tiêu chuẩn về bao bì và môi trường
BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - YÊU CẦU CHUNG VỀ SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN TRONG LĨNH VỰC BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG
Packaging and the environment - General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment
1  Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và trình tự thực hiện các tiêu chuẩn khác về bao bì và môi trường: TCVN 12255 (ISO 18602), TCVN 12256 (ISO 18603), TCVN 12257 (ISO 18604), TCVN 12258 (ISO 18605), và TCVN 12259 (ISO 18606).
Tiêu chuẩn này áp dụng cho nhà cung cấp chịu trách nhiệm về bao bì hoặc hàng hóa đã đóng kiện khi đưa ra thị trường.
2  Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 12255 (ISO 18602), Bao bì và môi trường - Tối ưu hóa hệ thống bao bì
TCVN 12256 (ISO 18603), Bao bì và môi trường - Tái sử dụng
TCVN 12257 (ISO 18604), Bao bì và môi trường - Tái chế vật liệu
TCVN 12258 (ISO 18605), Bao bì và môi trường - Thu hồi năng lượng
TCVN 12259 (ISO 18606), Bao bì và môi trường - Tái chế hữu cơ
ISO 21067, Packaging - Vocabulary (Bao bì - Từ vựng)
3  Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 21067 và các thuật ngữ, định nghĩa sau:
3.1
Thu hồi hóa học (chemical recovery)
Quá trình thu hồi các hóa chất có giá trị bằng cách xử lý hóa học bao bì đã sử dụng thông qua quá trình thủy phân, glycol phân, metanol phân, phản ứng xúc tác, phản ứng nhiệt và các quá trình hóa học khác - quá trình dùng bao bì đã sử dụng thay cho các nguồn tự nhiên.
CHÚ THÍCH Xem ISO/TR 16218
3.2
Quá trình đốt cháy (combustion)
Quá trình thiêu đốt (incineration)
Phản ứng oxy hóa gồm cả vật liệu hữu cơ và kim loại.
CHÚ THÍCH Các cơ sở thiêu đốt hiện đại có thể tạo ra và thu hồi năng lượng một cách hiệu quả. Thuật ngữ "quá trình thiêu đốt" trong nghĩa thông thường là quá trình làm giảm thể tích chất thải rắn bằng cách đốt cháy có hoặc không có thu hồi năng lượng. Trong tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến quá trình thiêu đốt có thu hồi năng lượng.
[NGUỒN: TCVN 12258 (ISO 18605), định nghĩa 3.6]
3.3
Quá trình tạo compost (composting)
Quá trình hiếu khí được sử dụng để tạo thành compost.
[NGUỒN: TCVN 12259 (ISO 18606), định nghĩa 3.2]
3.4
Thu hồi năng lượng (energy recovery)
Sự sản sinh năng lượng hữu ích thông qua quá trình đốt cháy trực tiếp và có kiểm soát.
CHÚ THÍCH Lò thiêu đốt chất thải rắn tạo ra nước nóng, hơi nước hoặc điện là một dạng thông dụng trong thu hồi năng lượng.
[NGUỒN: ISO 15270:2008, định nghĩa 3.11]
3.5
Tái chế vật liệu (material recycling)
Thông qua quá trình sản xuất, chế biến lại vật liệu bao bì đã sử dụng thành sản phẩm, bộ phận cấu thành sản phẩm, hoặc nguyên liệu thứ cấp (tái chế), không bao gồm thu hồi năng lượng và sử dụng sản phẩm làm nhiên liệu.
CHÚ THÍCH Tái chế trong tiêu chuẩn này đề cập đến việc tái chế vật liệu. Các lựa chọn khác đối với tái chế hoặc thu hồi không được xem xét trong tiêu chuẩn này.
[NGUỒN: TCVN 12257 (ISO 18604), định nghĩa 3.3]
3.6
Tái chế hữu cơ (organic recycling)
Thông qua hoạt động của vi sinh vật, quá trình xử lý sinh học có kiểm soát các thành phần có khả năng phân hủy sinh học của bao bì đã sử dụng tạo thành compost và có metan trong trường hợp phân hủy kỵ khí.
CHÚ THÍCH Chôn lấp không được coi là tái chế hữu cơ.
[NGUỒN: TCVN 12259 (ISO 18606), định nghĩa 3.9]
3.7
Bao bì (packaging)
Sản phẩm - sản phẩm bất kỳ được sử dụng để chứa đựng, bảo vệ, bốc xếp, phân phối, lưu giữ, vận chuyển và trình bày hàng hóa, từ nguyên liệu đến hàng hóa đã chế biến, từ nhà sản xuất đến người sử dụng hoặc người tiêu dùng, bao gồm cả bên chế biến, bên lắp ráp hoặc các bên trung gian khác.

[NGUỒN: ISO 21067:2007, định nghĩa 2.1.1]
3.8
Đóng bao bì (packaging)
Thao tác - các thao tác có liên quan đến việc chuẩn bị hàng hóa để chứa đựng, bảo vệ, bốc xếp, phân phối, lưu giữ, vận chuyển và trình bày hàng hóa, từ nguyên liệu đến hàng hóa đã chế biến, từ nhà sản xuất đến người sử dụng hoặc người tiêu dùng.
CHÚ THÍCH Thuật ngữ này bao gồm cả việc bảo quản, bao gói, ghi nhãn và đơn vị hóa.
[NGUỒN: ISO 21067:2007, định nghĩa 2.1.2]
3.9
Gói hàng, danh từ (pack)
Kiện hàng, danh từ (package)
Bao bì (3.7) và hàng hóa chứa trong bao bì.
[NGUỒN: ISO 21067:2007, định nghĩa 2.1.3]
3.10
Đóng hàng (pack)
Đóng kiện (package)
Tạo ra kiện hàng (3.9)
[NGUỒN: ISO 21067:2007, định nghĩa 2.1.4]
3.11
Bộ phận bao bì (packaging component)
Phần của bao bì có thể tách rời bằng tay hoặc bằng các phương pháp vật lý đơn giản.
3.12
Thành phần bao bì (packaging constituent)
Phần từ đó tạo thành bao bì hoặc bộ phận bao bì, mà không thể tách rời bằng tay hoặc bằng các phương pháp vật lý đơn giản.
3.13
Tối ưu hóa bao bì (packaging optimization)
Quá trình chế biến để đạt được khối lượng hoặc thể tích vừa đủ tối thiểu (giảm từ nguồn) để đáp ứng các yêu cầu cần thiết của bao bì thứ nhất hoặc bao bì thứ hai hoặc bao bì vận chuyển, khi tính năng và sự chấp nhận của người sử dụng/người tiêu dùng vẫn giữ không thay đổi hoặc vừa đủ, nhờ đó giảm được tác động đến môi trường.
[NGUỒN: TCVN 12255 (ISO 18602), định nghĩa 3.1]
3.14
Hệ thống bao bì (packaging system)
Bộ bao bì hoàn chỉnh cho hàng hóa được đóng kiện, bao gồm một hoặc nhiều bao bì sau đây (tùy thuộc vào hàng hóa được đóng kiện): bao bì thứ nhất, bao bì thứ hai, bao bì thứ ba (phân phối hoặc vận chuyển).
[NGUỒN: TCVN 12255 (ISO 18602), định nghĩa 3.6]
3.15
Bao bì thải (packaging waste)
Bao bì đã được sử dụng bởi người tiêu dùng cuối cùng hoặc người sử dụng cuối và được loại ra để thải bỏ hoàn toàn và không có ý định để tái sử dụng hoặc thu hồi.
3.16
Bao bì thứ nhất (primary packaging)
Đóng bao bì (3.8) lớp thứ nhất được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.
[NGUỒN: ISO 21067:2007, định nghĩa 2.2.2]
3.17
Có thể tái chế (recyclable)
Đặc tính của sản phẩm, bao bì hoặc bộ phận kèm theo, có thể được tách ra từ dòng thải thông qua các chương trình và quá trình sẵn có và có thể được thu gom, chế biến và đưa vào sử dụng ở dạng vật liệu hoặc sản phẩm.
[NGUỒN: TCVN ISO 14021 (ISO 14021), cách dùng thuật ngữ 7.7.1]
3.18
Quá trình tái chế (recycling process)
Quá trình chế biến vật lý hoặc hóa học biến đổi bao bì đã sử dụng được thu gom và phân loại, trong một số trường hợp cùng với vật liệu khác, để tạo thành các nguyên liệu thứ cấp (tái chế), sản phẩm hoặc chất, không bao gồm thu hồi năng lượng và sử dụng sản phẩm làm nhiên liệu.
[NGUỒN: TCVN 12257 (ISO 18604), định nghĩa 3.5]
3.19
Tái sử dụng (reuse)
Hoạt động qua đó bao bì được làm đầy lại hoặc sử dụng cho mục đích tương tự theo dự kiến, có hoặc không có hỗ trợ của các sản phẩm phụ trợ có sẵn trên thị trường giúp cho việc làm đầy lại bao bì.
CHÚ THÍCH Các chi tiết không tái sử dụng được mà hỗ trợ việc tái sử dụng bao bì, như nhãn hoặc chi tiết làm kín, được coi là một phần của bao bì.
[NGUỒN: TCVN 12256 (ISO 18603), định nghĩa 3.1]
3.20
Bao bì thứ hai (bao bì theo nhóm) [secondary packaging (group packaging)]
Đóng bao bì (3.8) lớp thứ hai được thiết kế để chứa một hoặc nhiều bao bì thứ nhất kèm theo vật liệu bảo vệ, nếu có yêu cầu.
[NGUỒN: ISO 21067:2007, định nghĩa 2.2.3]
3.21
Chất nguy hại cho môi trường (substances hazardous to the environment)
Các chất bất kỳ được phân loại là có nguy hại cho môi trường theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất của liên hợp quốc (GHS) và các sửa đổi, bản sửa đổi lần thứ ba, Phần 4, trong đó đáp ứng các tiêu chí về việc dán nhãn kèm theo hình ảnh nguy hại cho môi trường.
CHÚ THÍCH Đây là phân loại chung của các chất nguy hại cho môi trường và không thể coi là đặc trưng riêng liên quan đến các chất được sử dụng trong bao bì.
[NGUỒN: TCVN 12255 (ISO 18602), định nghĩa 3.12]
3.22
Nhà cung cấp (supplier)
Thực thể có trách nhiệm đưa bao bì hoặc hàng hóa đã đóng kiện ra thị trường.
CHÚ THÍCH Thuật ngữ "nhà cung cấp" theo cách sử dụng thông thường có thể liên quan đến các điểm khác nhau trong chuỗi cung ứng. Trong tiêu chuẩn này, "nhà cung cấp" liên quan đến điểm bất kỳ trong chuỗi cung ứng mà tại đó xảy ra hoạt động có liên quan đến bao bì hoặc hàng hóa đã đóng kiện.
3.23
Bao bì thứ ba (tertiary packaging)
Bao bì phân phối (distribution packaging)
Bao bì vận chuyển (transport packaging)
Đóng bao bì (3.8) lớp thứ ba được thiết kế để chứa một hoặc nhiều sản phẩm hoặc kiện hàng, hoặc vật liệu rời, dùng cho mục đích vận chuyển, bốc xếp và/hoặc phân phối.
[NGUỒN: ISO 21067:2007, định nghĩa 2.2.4]
3.24
Bao bì đã sử dụng (used packaging)
Bao bì đã sử dụng bởi người tiêu dùng cuối cùng hoặc người sử dụng cuối và dự kiến để tái sử dụng hoặc thu hồi.
4  Cơ sở và phương pháp luận - Nguyên tắc chung
4.1  Mục đích
Tiêu chuẩn “chung” này giải thích các tiêu chuẩn cần chứng minh bao bì đã được tối ưu hóa về giảm nguồn, có khả năng tái sử dụng (nếu có thể), thu hồi, và bao bì có thể được xử lý phù hợp và an toàn trong quá trình thu hồi và xử lý cuối cùng.
Nhà cung cấp phải lựa chọn các quy trình đánh giá phù hợp cho từng bao bì cụ thể bất kỳ có tính đến các yêu cầu tính năng của bao bì, bao gồm an toàn, vệ sinh và sự chấp nhận của người tiêu dùng/người sử dụng hàng hóa đã đóng kiện.
Tiêu chuẩn này xác định mối tương quan trong phạm vi bộ các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này sẽ giúp xác định liệu bao bì đã lựa chọn có tối ưu hóa theo tiêu chí giảm tại nguồn hay không và có cần thay đổi bao bì để bảo đảm tái sử dụng, nếu có thể, và thu hồi sau sử dụng hay không.
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Hình 2 - Các tiêu chuẩn về bao bì và môi trường kèm theo số tham chiếu trong Phụ lục B
4.2  Cách tiếp cận chung
Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn bao quát xác định mối tương quan từ TCVN 12255 (ISO 18602) đến TCVN 12259 (ISO 18606). Điểm bắt đầu theo quy trình đánh giá, bao bì đã lựa chọn phải đáp ứng các yêu cầu của TCVN 12255 (ISO 18602). Để khẳng định bao bì đã lựa chọn tái sử dụng được, bao bì phải đáp ứng các yêu cầu trong TCVN 12256 (ISO 18603). Tất cả các bao bì phải đáp ứng các yêu cầu của một hoặc nhiều tiêu chuẩn còn lại: TCVN 12257 (ISO 18604), TCVN 12258 (ISO 18605) hoặc TCVN 12259 (ISO 18606).
Hình 2 đưa ra quy trình đánh giá cho bao bì (3.7) cụ thể bất kỳ. Việc lựa chọn bao gồm cả nhận biết liệu bao bì đó dùng để tái sử dụng hay thu hồi hay không.
4.3  Cấp áp dụng
Các tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các bộ phận của bao bì, hoặc áp dụng cho sự kết hợp bất kỳ giữa bao bì thứ nhất, bao bì thứ hai và bao bì thứ ba.
4.4  Đánh giá tác động môi trường của bốn kim loại nặng và các chất nguy hại khác có trong bao bì đến môi trường
Quy trình đánh giá về tác động môi trường bởi sự có mặt của bốn kim loại nặng và các chất nguy hại khác có trong bao bì đến môi trường được quy định trong TCVN 12255 (ISO 18602).
CHÚ THÍCH Giới hạn các kim loại nặng và các chất nguy hại khác cho môi trường có thể được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc khu vực.
5  Yêu cầu
5.1  Lựa chọn quy trình đánh giá phù hợp
5.1.1  Nhà cung cấp phải đảm bảo khả năng áp dụng các tiêu chuẩn liên quan được liệt kê trong Hình 2 đã được đánh giá liên quan đến bao bì hoặc hàng hóa đã đóng kiện được đưa ra thị trường, có tính đến cách sử dụng dự kiến và các chức năng cơ bản của bao bì như được liệt kê trong Phụ lục A.
TCVN 12255 (ISO 18602), Bao bì và môi trường - Tối ưu hóa hệ thống bao bì có thể áp dụng cho tất cả các bao bì
Đối với các bao bì có thể tái sử dụng, phải áp dụng TCVN 12256 (ISO 18603), Bao bì và môi trường - Tái sử dụng.
Tất cả các bao bì phải đáp ứng các yêu cầu của một hoặc nhiều tiêu chuẩn về thu hồi:
- TCVN 12257 (ISO 18604), Bao bì và môi trường - Tái chế vật liệu;
- TCVN 12258 (ISO 18605), Bao bì và môi trường - Thu hồi năng lượng;
- TCVN 12259 (ISO 18606), Bao bì và môi trường - Tái chế hữu cơ.
Theo như thực tế, nhà cung cấp phải tránh làm gián đoạn hoặc gây trở ngại cho các hệ thống thu hồi đang tồn tại.
5.2  Kim loại nặng và các chất nguy hại khác cho môi trường
Nhà cung cấp phải đảm bảo sự có mặt của bốn kim loại nặng hoặc các chất khác nguy hại cho môi trường đã được đánh giá theo TCVN 12255 (ISO 18602), có tham khảo hướng dẫn trong Phụ lục C.
5.3  Lập hồ sơ các dữ liệu đánh giá
Phải có các bản ghi chép đánh giá cùng với các tài liệu hỗ trợ có liên quan, cam kết thực hiện theo các yêu cầu tại 5.1 và 5.2.
Nhà cung cấp phải giữ lại các hồ sơ trong một khoảng thời gian nhất quán với chính sách lưu giữ hồ sơ của cơ quan.
Phụ lục A
(tham khảo)
Danh mục từng phần các chức năng bao bì có thể thực hiện
Bao bì có thể được thiết kế để có được một số các chức năng như sau:
Bảng A.1 - Chức năng của bao bì
	Chứa đựng
	- Chứa đựng hàng hóa với số lượng thích hợp

	Bảo vệ
	- Làm tăng vòng đời sử dụng

	
	- Ngăn ngừa gãy, vỡ (bảo vệ cơ học)

	
	- Ngăn ngừa nhiễm bẩn, xáo trộn và trộm cắp

	
	- Ngăn ngừa hư hỏng

	
	- Tạo lớp ngăn cách

	Bốc xếp/vận chuyển
	- Điểm trưng bày bán

	
	- Tạo ra các đơn vị tiêu dùng

	
	- Tạo ra các đơn vị bán lẻ và vận chuyển

	
	- Vận chuyển từ nhà sản xuất đến người sử dụng

	Bảo quản
	- Bảo quản hàng hóa an toàn trong kho hàng, kho chứa, cửa hàng bán lẻ hoặc bởi người sử dụng

	Thuận lợi
	- Chia thành từng phần

	
	- Chuẩn bị sản phẩm và dịch vụ

	Thông tin
	- Thông tin liên hệ

	
	- Mô tả sản phẩm

	
	- Quản lý hạn sử dụng

	
	- Thông tin yêu cầu mang tính pháp lý về sản phẩm và bao bì

	
	- Danh mục các thành phần

	
	- Dữ liệu về dinh dưỡng và bảo quản

	
	- Hướng dẫn mở

	
	- Cách nhận biết sản phẩm

	
	- Chuẩn bị và sử dụng sản phẩm

	
	- Thông tin quảng cáo và nhãn hiệu

	
	- Cảnh báo an toàn

	Trình bày
	- Nhận biết sản phẩm

	
	- Nhận biết nhãn hiệu

	
	- Các đặc điểm và lợi ích của sản phẩm

	
	- Quảng cáo các tính chất của sản phẩm


Phụ lục B
(tham khảo)
Ví dụ về một biểu mẫu dùng cho nhà cung cấp để chỉ rõ đã đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này
Bảng B.1 - Biểu mẫu ví dụ

	Nhận biết bao bì
	Viện dẫn cách đánh giá

	Nhận biết vật liệu cơ bản sử dụng

	Phần 1 Tóm tắt đánh giá

	Tiêu chuẩna
	Yêu cầu đánh giá
	Có/ không
	Ghi chú

	1.1 Tối ưu hóa hệ thống bao bì
	Đảm bảo lượng vật liệu tối ưu trong bao bì TCVN 12255 (ISO 18602)
	
	

	1.2 Bốn kim loại nặng
	Đảm bảo các bộ phận đã được đánh giá và đáp ứng các giới hạn có thể áp dụng - TCVN 12255 (ISO 18602), Phụ lục C
	
	

	1.3 Các chất nguy hại cho môi trường
	Đảm bảo các bộ phận đã được đánh giá và đáp ứng các giới hạn có thể áp dụng - TCVN 12255 (IS0 18602), Phụ lục C
	
	

	2.0 Tái sử dụng
	Đảm bảo khả năng tái sử dụng theo TCVN 12256 (ISO 18603)
	
	

	3.1 Tái chế vật liệu
	Đảm bảo khả năng tái chế theo TCVN 12257 (ISO 18604)
	
	

	3.2 Thu hồi năng lượng
	Đảm bảo khả năng thu hồi năng lượng theo TCVN 12258 (ISO 18605)
	
	

	3.3 Tái chế chất hữu cơ
	Đảm bảo bao bì có thể được thu hồi bằng cách tái chế hữu cơ theo TCVN 12259 (ISO 18606)
	
	

	CHÚ THÍCH TCVN 12254 (ISO 18601) yêu cầu câu trả lời khẳng định đối với các phần 1.1, 1.2, 1.3. và tối thiểu một trong các phần 3.1, 3.2, 3.3.
Nếu bao bì dự kiến để tái sử dụng thì phần 2.0 cũng yêu cầu câu trả lời khẳng định.

	Phần 2 Công bố việc đáp ứng các yêu cầu của TCVN 12254 (ISO 18601)

	Dựa trên các kết quả đánh giá được ghi lại trong phần 1 ở trên, bao bì này đáp ứng các yêu cầu của TCVN 12254 (ISO 18601).
Ký đại diện (tên và địa chỉ của nhà cung cấp)
Chữ ký
Chức vụ:           Ngày:

	a Cách đánh số trong cột "tiêu chuẩn" viện dẫn từ Hình 2.
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